
* Giờ học từ 17g15 đến 19g15

Thứ Tiết Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6
(9/1, 9/4, 9/5) (9/2) (9/3) (9/1, 9/4, 9/5) (9/6) (9/7)

1 Anh-Liên Anh-Thủy Văn-Thủy Toán-Vũ Toán-Phương Văn-Thảo
2 Anh-Liên Anh-Thủy Văn-Thủy Toán-Vũ Toán-Phương Văn-Thảo
3 Anh-Liên Anh-Thủy Văn-Thủy Toán-Vũ Toán-Phương Văn-Thảo

1 Toán-Vũ Văn-Thảo Toán-Phương Anh-Huê Văn-Thủy Anh-Liên
2 Toán-Vũ Văn-Thảo Toán-Phương Anh-Huê Văn-Thủy Anh-Liên
3 Toán-Vũ Văn-Thảo Toán-Phương Anh-Huê Văn-Thủy Anh-Liên

1 Anh-Liên Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Toán-Phương Văn-Thảo
2 Anh-Liên Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Toán-Phương Văn-Thảo
3 Anh-Liên Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Toán-Phương Văn-Thảo

1 Văn-Thảo Anh-Thủy Văn-Thủy Anh-Lan Anh-Huê Toán-Vũ
2 Văn-Thảo Anh-Thủy Văn-Thủy Anh-Lan Anh-Huê Toán-Vũ
3 Văn-Thảo Anh-Thủy Văn-Thủy Anh-Lan Anh-Huê Toán-Vũ

1 Toán-Hoàng Văn-Thảo Toán-Phương Toán-Vũ Văn-Thủy Anh-Thủy
2 Toán-Hoàng Văn-Thảo Toán-Phương Toán-Vũ Văn-Thủy Anh-Thủy
3 Toán-Hoàng Văn-Thảo Toán-Phương Toán-Vũ Văn-Thủy Anh-Thủy

1 Văn-Thảo Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Anh-Huê Toán-Vũ
2 Văn-Thảo Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Anh-Huê Toán-Vũ
3 Văn-Thảo Toán-Hoàng Anh-Lan Văn-Thủy Anh-Huê Toán-VũBẢY
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LỚP 10
Áp dụng từ ngày 07/05/2018
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(Có điều chỉnh)


